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Bản án:  05/2018/DS-ST 

Ngày: 23/5/2018 

Về việc tranh chấp hợp đồng tín 

dụng 

                                   

        –       –           

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     

                                                

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Hằng 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Hồng Thiêm 

2. Ông Phan Văn Tiến 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khuông  – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa: bà 

Trần Thị Hoàn - Kiểm sát viên   

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 30/2017/TLST-DS ngày 19/12/2017 

về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số      

01/2018/QĐST-DS ngày 20/3/2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn:Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V 

Địa chỉ; Số 02, đường Láng, Quận B, thành phố Hà Nội. 

          Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc K – Chức vụ; Chủ tịch Hội 

đồng thành viên 

          Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Công V – Chức vụ : Giám đốc  

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh T; Bà Đinh Thị D – Chức 

vụ: Giám đốc phòng giao dịch Ch. 

  ( Văn bản ủy quyền số 510/QĐ- HĐTV –PC ngày 19/6/2014 của Chủ tịch hội đồng 

thành viên – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn V) 

 Bị đơn:  Anh Lê Quý Đ sinh năm 1983 và chị Nguyễn Thị M sinh năm 1982 

     Đều có địa chỉ: Thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Thái Bình 

      Người làm chứng: 

       Chị Hoàng Thị T – sinh năm 1978 

Địa chỉ: Số nhà 225, khu 7 thị trấnD, huyện T, tỉnh Thái Bình 

(Có mặt chị D, chị T, vắng mặt ông V, anh Đ và chị M) 

              : 
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Tại đơn khởi kiện,quá tr nh t  tụng và tại phiên tòa,  người đại diện theo ủy 

quyền chị D trình bày: 

Ngày 26/6/2015 bên nguyên đơn và bị đơn có ký hồ sơ vay vốn số tiền là 17 

triệu đồng mục đích vay vốn để để đắp bờ ao và chăn nuôi, thời hạn vay 24 tháng, lãi 

suất 11%/1 năm, định kỳ trả gốc là 2 kỳ, trả lãi 5 tháng/1 lần,  hạn cuối cùng trả gốc lãi 

là 26/6/2017. Quá trình thực hiện hợp đồng vay anh Đ và chị M đã vi phạm nghĩa vụ 

trả nợ.  Đến ngày 26/6/2017 là hạn trả nợ gốc và lãi vợ chồng anh Đ và chị M không 

trả, bên cho vay đã gửi thông báo đòi nợ vào các ngày 30/6/2017; 08/7/2017;18/8/2017 

cho anh Đ chị M, nhưng họ vẫn trây ỳ không trả tiền gốc lãi cho Phòng giao dịch. Nay 

nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng anh chị Đ, M trả tiền gốc 

là:17.000.000đồng; tiền lãi theo lãi suất thỏa thuận trong hồ sơ vay tính đến ngày xét 

xử là 3.153.000đồng. Chúng tôi không yêu cầu tính lãi suất phạt chậm trả, không yêu 

cầu lãi suất phạt quá hạn.  

Tại bản tự khai - bị đơn ông Lê Quý Đ trình bày: 

Anh có vay bên nguyên đơn số tiền 17 triệu đồng mục đích để đắp bờ ao và 

chăn nuôi . Ngày vay là 26/6/2015. Sau khi đầu tư vào chăn nuôi không hiệu quả, 

anh đi làm ăn xa, khi về anh nhận được giấy của Tòa án yêu cầu đến Tòa án để giải 

quyết việc vay nợ với ngân hàng do quá hạn. Đến ngày 21/4/2018 anh về nhà. Anh 

đã nhận được nhiều thông báo thụ lý vụ án và các văn bản khác của Tòa án nhưng vì 

làm xa anh không biết.  Nay anh viết bản tự khai xác định rằng trong thời gian vay 

anh không được ngân hàng thông báo thu hồi nợ. Nay ngân hàng đòi nợ gốc và lãi 

anh đồng ý trả nợ gốc và lãi suất. 

Tại bản tự khai, tại phiên tòa, chị T  – là người làm chứng tr nh bày: 

Chị là người thẩm định  hồ sơ vay vốn số tiền là 17 triệu đồng giữa nguyên đơn 

và vợ chồng anh chị M Đ. Anh Đ và chị M là người ký trực tiếp trên giấy đề nghị kiêm 

phương án,  đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất,sổ vay vốn. Sau khi 

thẩm định hồ sơ vay vốn đủ điều kiện vay vốn, chị chuyển hồ sơ cho giám đốc phòng 

giao dịch. Ngày 26/6/2015 Anh Đ là người trực tiếp ký nhận số tiền 17 triệu đồng ký 

trên giấy lĩnh tiền vay. 

Tại công văn ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân xã T cung cấp: Anh Đ và 

chị M vẫn đang sinh sống trên mảnh đất có diện tích 200m2 tại thôn N, xã T, huyện 

T, tỉnh Thái Bình. Chị M và anh Đ có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã T vào 

ngày 31/12/2005. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán, hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng kể 

từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm HĐXX nghị án và đề nghị: Chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn buộc vợ chồng anh Đ và chị M liên đới trả số tiền 

17.000.000đồng tiền gốc và 3.153.000đồng tiền lãi theo thỏa thuận trong hồ sơ vay 

vốn. Anh Đvà chị M phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
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  Ậ   Ị             : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Anh Đ và chị M đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 vẫn vắng 

mặt.  Hội đồng xét xử áp dụng điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xử vắng mặt  anh Đ 

và chị M theo quy định của pháp luật. 

 [2] Về nội dung: Xét đơn khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu vợ chồng anh Đ 

và chị M phải liên đới chịu trách nhiệm trả nợ gốc:17triệu đồng và 3.153.028đồng 

tiền lãi thì thấy hồ sơ vay vốn bao gồm; sổ vay vốn dùng cho hộ gia đình số sổ BH 

427369; giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn dùng cho hộ gia đình, vay vốn không 

phải bảo đảm bằng tài sản theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra hồ sơ vay vốn còn 

có đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất, đều có chữ ký của anh Đ và 

chị M với tư cách là thành viên hộ gia đình và là người thừa kế. Anh Đ đã ký trên sổ 

lưu tờ rời, giấy lĩnh tiền vay. Như vậy hợp đồng tín dụng được ký kết hoàn toàn tự 

nguyện của hai bên đương sự là hợp đồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ.  

[3] Xét thấy 03 thông báo đòi tiền vào các ngày 30/6/2017; 

08/7/2017;18/8/2017 của nguyên đơn cho thấy anh Đvà chị M đã vi phạm hợp đồng 

tín dụng về nghĩa vụ trả nợ của bên vay tính đến ngày 26/6/2017. Tại bản tự khai anh 

Đ thừa nhận còn nợ nguyên đơn số tiền gốc 17 triệu đồng và  tiền lãi. Nay nguyên 

đơn đòi nợ, anh đồng ý trả  gốc và lãi như yêu cầu của nguyên đơn. Quá trình tố tụng 

chị M không đến Tòa án làm việc, xét thấy chị M đã ký trực tiếp trên hồ sơ vay vốn 

ngày 26/6/2015, còn chính quyền địa phương xác định chị M và anh Đ có đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã T vào ngày 31/12/2005, hiện nay anh chị vẫn đang 

sinh sống trên thửa đất có diện tích 200m2 tại thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Thái Bình. 

Như vậy chị M phải có trách nhiệm liên đới trong hợp đồng tín dụng trên. Hội đồng 

xét xử áp dụng điều 471; điều 472; điều 473; điều 474, điều 476, điều 478 Bộ luật 

dân sự 2005 chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn buộc vợ chồng anh Đ và chị 

M liên đới trả cho nguyên đơn số tiền gốc là 17 triệu đồng và số tiền lãi là 

3.153.000đồng ( tính theo lãi suất  thỏa thuận 11% ký tại hồ sơ vay vốn). Ngân hàng 

không yêu cầu trả lãi phạt, lãi chậm trả nên không đặt ra giải quyết.  

         [4] Về án phí:  Do yêu cầu của nguyên đơn chấp nhận nên trả lại nguyên đơn 

tiền tạm ứng án phí 500.000đồng. Buộc anh Đ và chị M liên đới phải chịu 

1.006.000đồng án phí dân sự. 

        [5] Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

    Áp dụng Điều 26, Điều 147, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự;    điều 

471; điều 472; điều 473; điều 474, điều 476, điều 478 Bộ luật dân sự 2005;Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của  nguyên đơn và xử như sau: 

         1.Buộc vợ chồng anh Lê Quý Đ và chị Nguyễn Thị M có địa chỉ: Thôn N, xã T, 

huyện T, tỉnh Thái Bình liên đới trả cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chi nhánh T – Phòng giao dịch C theo sổ vay vốn số BH427369 số tiền 

20.153.028 đồng ( trong đó số tiền nợ gốc 17 triệu đồng và số tiền lãi 3.153.028 

đồng). 

 “Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự th  người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án  theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quyd dịnh tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự” 

2.Về án phí: Trả lại nguyên đơn số tiền 500.000đồng, đã nộp tạm ứng án phí 

tại biên lai số 0001280 ngày 19/12/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thái 

Thụy. Anh Đ và chị M liên đới phải chịu 1.006.000đồng án phí dân sự. 

3. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, sơ thẩm có mặt bà D báo cho biết có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 23/5/2018. Vắng mặt 

ông V, anh Đ, chị M báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 kể từ ngày nhận 

được bản án hợp lệ  

 ơi     :  

- V  ND huyện Thái Thu ; 
- Chi cục THAD  huyện Thái Thu ; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng. 

                    s¬ thÈm 

          –      Ọ            
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